
STT Tên tài sản Đơn vị
Số 

lượng
Tình trạng

1

Xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, biển kiểm soát 

48H2-8251, số khung: WG110*00040198, số máy: 

WG*00040198*

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

2

Xe mô tô nhãn hiệu: không rõ, kiểu dáng xe dream, màu 

nâu, biển kiểm soát 53X8-9577, số khung: 10000853, số 

máy: 01031268 (xe bị mất biển số)

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

3
Xe mô tô kiểu dáng Wave RS, biển kiểm soát 61N2-4834, 

số khung: RLHHC9066Y, số máy: HC09E6372467
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

4

Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại: Dream, màu nâu, biển 

kiểm soát 53Y9-5152, số khung: C1000ME-8224880, số 

máy: C100M-8224880

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

5
Xe mô tô kiểu dáng: Dream, màu nâu, biển kiểm soát 

93R1-0336
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

6
Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại: Wave Alpha, biển kiểm 

soát 93P1-691.61
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

7 Xe mô tô, loại xe cúp, biển kiểm soát 65F1-7968 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

8
Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu đen, biển kiểm soát 

93F5-3662
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

9 Xe mô tô Atila, biển kiểm soát 51S4-6466 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

10

01 xe mô tô nhãn hiệu Dealim, số loại IKD Sirius, màu

sơn đen, không có biển số kiểm soát, số khung

RRKWCH0UM8XP 37903, số máy:

VZS139FMB*186225*

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

11

01 xe mô tô nhãn hiệu: Yamaha, số loại Taurus, biển kiểm 

soát: 93T9-8163, số máy 16S2-013127, số khung 

RLCS16S208Y013124

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

12

01 xe mô tô kiểu dáng Viva màu đen, biển kiểm soát

53V7-2241, số khung: LF3XCH3061A6-10120787, số

máy: LF1P53FMH-10120787

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

13

01 xe mô tô kiểu dáng Nouvo, màu đỏ-đen, biển kiểm soát

51H2-6090, số khung RLCN5P110BY292420, số máy

5P11-292437

Chiếc 1 Đã qua sử dụng
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14
01 xe mô tô Sirius, biển số 93P1-207.47; 01 bộ bửng chắn

chắn gió
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

15

01 (một) xe mô tô biển kiểm soát: 98L3-7441, màu xanh

kiểu dáng DREAM, số khung VPJCG13PJ058418, số

máy: VPJL1P50FMG058481; 01 xe mô tô biển kiểm soát:

73E1-123.87, màu xanh trắng, kiểu dáng EXCITER, số

máy 55P1-282279

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

16
Xe mô tô, biển kiểm soát 73E1- 123.87, màu xanh trắng

kiểu dáng Exciter , số máy 55P 1282279.
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

17 Xe mô tô, kiểu dáng: cup, màu đỏ, Biển số: không biển số Chiếc 1 Đã qua sử dụng

18
Xe mô tô hiệu Fusin, màu đỏ đen, biển kiểm soát: 54K5-

4553
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

19
Xe mô tô Sirius, biển số 93P1-164.67; 01 bộ bửng chắn

chắn gió
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

20 Xe mô tô Suzuki, biển kiểm soát 71B2-096.56 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

21

Xe mô tô nhãn hiệu: Yamaha, loại xe: Sirius, biển kiểm

soát: 61F1-254.69; số máy: 5C6H190609, số khung:

RLCS56H0GY190596

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

22
Xe mô tô, biển kiểm soát 93E1- 177.32, màu xanh bạc,

kiểu dáng Exciter
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

23
Xe mô tô, biển kiểm soát 93B1- 034.67, màu trắng xanh,

kiểu dáng Exciter
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

24
Xe mô tô, biển kiểm soát 93C1- 156.41, màu trắng xanh,

kiểu dáng Exciter
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

25
Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại: Wave 110, biển kiểm 

soát: 61N1-8902
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

26
Xe mô tô, kiểu dáng: cup 50, màu đỏ, Biển số: 93P1-

60139
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

27

Xe mô tô, kiểu dáng: Satria, màu đen, Biển số: 93E1-

298.29, Số khung: MH8DL11AZJJ173798, Số máy: 

GGA11D173838

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

28
Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại xe Vision, màu trắng, 

Biển kiểm soát: 93E1-190.95
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

29
Xe mô tô kiểu dáng xe Wave, màu xám, Biển kiểm soát: 

59S2-618.18
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

30 Xe mô tô, Biển kiểm soát: 93N2-3334 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

31 Xe mô tô Suzuki, Biển kiểm soát: 93C1-327.82 Chiếc 1 Đã qua sử dụng



32

Xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đen đỏ, Biển kiểm soát: 

93F1-291.08, số khung: GY131231, Số máy: 

JA36E0463482

Chiếc 1 Đã qua sử dụng

33
Xe mô tô, Biển kiểm soát: 93CA-012,13, số khung: 

B3PEHA303079, Số máy: 39FMB2303079
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

Chiếc 33TỔNG CỘNG
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